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Tổng quan các ngôi chùa thời Lý với hình tượng kiến trúc “Mái cong như trĩ”,
“tòa sen” rất hài hòa, giàu sắc thái, đôi khi lại được xen bởi những tháp cao hay
nâng đỡ bởi thiên nhiên giàu màu sắc, cây cối, mặt nước xung quanh, tạo cho
kiến trúc đời Lý một vẻ đẹp vừa trang trọng vừa gần gũi.

ThS. Lê Tuấn Dũng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm khoa học xã hội
Việt Nam Tham luận Hội thảo khoa học: Kiến trúc Phật giáo Việt Nam – thống
nhất trong đa dạng, ngày 15/4/2023 tại hội trường Bảo tàng Lịch sử quốc gia

(Hà Nội)

1. Tính quần thể và độc đáo của các công trình kiến trúc

Đến thời Lý, tính chất quần thể cao đã thể hiện ở hầu hết các thể loại kiến trúc
chùa tháp, thành quách, cung điện (đặc biệt là chùa tháp). Kiến trúc chùa tháp
ngoài việc quần thể được tạo thành bởi nhiều đơn thể công trình, sắp xếp có
trật tự theo trục chính, trục phụ, chủ đề được triển khai dần dần theo các lớp
không gian với những nhà nang dãy dọc, các kiến trúc sư thời Lý còn biết lợi
dụng địa hình để tôn thêm vẻ trang nghiêm, đa dạng, tính không gian nhiều lớp
của kiến trúc. Đơn cử như nền giật cấp của chùa Phật Tích[1], chùa Dạm[2]
(Bắc Ninh).

Có trường hợp kiến trúc được nhấn mạnh theo trục chính như chùa Linh
Xứng[3], chùa Dạm, chùa Phật Tích, nhưng cũng trường hợp kiến trúc có mặt
bằng kiểu tập trung, bốn phía giống nhau như trường hợp chùa Bách Môn[4].

Chúng ta thường thấy, bố cục phổ biến nhất của chùa Việt có dạng chữ công (工
). Loại bố cục này phù hợp với phần lớn chùa có quy mô trung bình và lớn. Một
số chùa lớn hơn có bố cục hình chữ tam (三 ) hay nội công ngoại quốc. Các chùa
nhỏ thường có bố cục hình chữ đinh (丁 ). Trong khí đó, chùa Bách Môn thời Lý
có bố cục mặt bằng hình vuông chữ điền (田 ) có 2 trục đối xứng và có hành lang
bao quanh 4 phía. Nhận xét về ngôi chùa này, Trần Trọng Kim cho rằng đây
“thật là một kiểu chùa ít có ở nước Nam” [5].
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Như vậy, những thể chế kiến trúc áp dụng cho từng loại chùa có quy mô nhỏ,
trung bình hay lớn đã được hình thành vào thời gian này và dần dần dần trở
thành mẫu mực, quy cách cho kiến trúc tôn giáo nhiều thế kỷ sau.

[caption id="attachment_16669" align="aligncenter" width="700"]
Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Tham Luan Hoi Thao Kien Truc Chua Phat Tich Bac Ninh 1
Chùa Phật Tích, Bắc Ninh. Ảnh: St[/caption]

2. Hình thức kiến trúc và trang trí chi tiết, kiến trúc giàu sức biểu hiện,
vừa thống nhất hài hòa, biến hóa và phong phú

Tổng quan các ngôi chùa thời Lý với hình tượng kiến trúc “Mái cong như trĩ”,
“tòa sen” rất hài hòa, giàu sắc thái, đôi khi lại được xen bởi những tháp cao hay
nâng đỡ bởi thiên nhiên giàu màu sắc, cây cối, mặt nước xung quanh, tạo cho
kiến trúc đời Lý một vẻ đẹp vừa trang trọng vừa gần gũi. Đó là do mỹ quan đầy
tính mỹ học lúc bấy giờ của các kiến trúc sư xây dựng, khi mà họ ngoài nắm
chắc được quy luật thẩm mỹ kiến trúc là thống nhất và biến hóa, còn có những
hiểu biết nhất định về sinh hoạt và tâm hồn con người Việt Nam.

Những bộ phận, chi tiết kiến trúc và hình thức trang trí kiến trúc như mái, bệ
cửa, bậc cấp lối lên, lan can và tượng tròn, phù điêu được xử lý khá tinh tế, cùng
với sự thành thạo trong việc sử dụng vật liệu, sắp đặt những vật liệu nặng và
kiên cố bên dưới, vật liệu nhẹ ở trên phù hợp với quy luật tĩnh học, cũng đã sản
sinh ra những hiệu quả thẩm mỹ rất tốt.

Những hình thức gạch có hoa văn để lát, ốp hình vuông, hình đa giác hoặc tròn
khác nhau cũng đã góp phần quan trọng vào nghệ thuật trang trí. Tính chất đa
dạng của các loại ngói từ đơn giản đến phức tạp, như ngói bản (ngói chiếu),
ngói lòng máng (còn gọi là ngói ống hay ngói uyên ương) và ngói gốm men,
cũng là những dẫn chứng sự tìm tòi, phát triển vật liệu xây dựng để phục vụ đắc
lực cho việc sáng tạo kiến trúc.

3. Kiến trúc có tính chất dân tộc và tính chất địa phương phong phú,
phong cách nhẹ nhàng, khiêm tốn, phù hợp với khí hậu và tập quán
con người Việt Nam

Ngoài việc làm cho phù hợp với địa hình. Trong thời Lý, những người thợ nước ta
còn biết làm ra những công trình mà kiến trúc phù hợp với khí hậu, biết chú ý
đến hướng của công trình, thiết kế hướng để đón gió, chống mưa nắng. Làm
mái lớn che lấp một phần không gian công trình để tránh bức xạ nhiệt, thiết kế
sân và khoảng không để cải tạo khí hậu.
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Kiến trúc các ngôi chùa thời Lý không gây ra cảm giác áp chế con người, cảm
giác thần bí như những kiến trúc tôn giáo của nhiều nước khác ở Châu Á và
Châu Âu. Nhiều khi, ngắm các ngôi chùa, con người có cảm giác phảng phất sự
lãng mạn và thoát tục. Chỉ có điều là không gian các ngôi Chùa nói chung và
thời Lý nói riêng hơi thiếu ánh sáng. Có thể có dụng ý gì từ điều này chăng? Có
thể nói, xuất phát từ đặc điểm văn hóa và tâm lý dân tộc, các ngôi chùa thời Lý
mang tính chất dân tộc đậm đà, phù hợp với cách suy nghĩ của con người Việt
Nam.

Chùa thời Lý, sân chùa thường có các cây cổ thụ, cây đại, các loại hoa thường
có màu sắc đẹp và hương thơm tinh khiết, hay một vài mặt gương nước của hồ
ao, đầm vạc. Những khung cảnh quen thuộc đó đã làm cho bối cảnh bản thân
kiến trúc các ngôi chùa một không khí rất đỗi bình dị và thân thuộc. Sự gắn bó
của kiến trúc với thiên nhiên còn được ghi lại đậm nét ở chùa Linh Xứng (Thanh
Hóa), dấu tích kiến trúc xưa còn được ghi lại qua bia dựng ngày khánh thành
chùa tháng ba năm 1126: “Chùa Phật thênh thang ở giữa, phòng chạy rộng rãi
hai bên; trang nghiêm chính giữa thì tượng Ngũ Trí Như Lai sắc vàng rực rỡ ngồi
trên tòa sen trồi trên mặt nước, quanh thềm lan can, đầy sân hoa cỏ. Trên
tường thêu vẽ dung nghi đẹp đẽ của cực quả mười phương với mọi hình tướng
biến hóa muôn hình vạn trạng không thể kể hết”. [6]

Nếu như cung điện là của riêng tầng lớp hoàng gia, thì Chùa tháp về cơ bản là
cầu chúc cho vua và hoàng tộc bền thịnh nhưng là thuộc tập thể, ở đấy cá nhân
vua hòa trong ý muốn quần chúng, tất cả cùng hướng theo tinh thần từ bi hỉ xả
của Phật giáo. Làm nền tảng cho sự thống nhất về mặt tư tưởng và ý chí của
dân tộc.

4. Hệ thống công trình kiến trúc đa dạng và vững vàng.

Các ngôi chùa thời Lý có hệ thống kiến trúc đa dạng và vững vàng, đã đạt được
bằng biện pháp sử dụng vật liệu và tận dụng tính năng của vật liệu. Đã được
dùng để gia cố nền, làm bệ tường và dùng làm cột trong đó gỗ được dùng làm
cột và hệ thống kèo, gạch được dùng làm kết cấu bao che hoặc chịu lực v.v…
Để làm được mái cong ở các công trình kiến trúc mà chúng ta được thấy, nghệ
thuật mộc thời Lý đòi hỏi những người thợ phải có trình độ cao, điêu luyện.
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Chùa Một Cột. Ảnh: St[/caption]

Về tính toán tĩnh công trình, các bậc tiền bối của chúng ta phải rất có kinh
nghiệm mới xây dựng được các ngôi chùa có kiến trúc phức tạp. Ví dụ như Chùa
Một Cột hay còn gọi là chùa Diên Hựu[7]. Hồi đó, ngôi chùa Một Cột lớn hơn bây
giờ nhiều. Và công trình chùa Một cột đời Lý cũng không phải là công trình chùa
Một Cột đầu tiên ở nước ta.[8] Theo Đại Việt sử ký toàn thư: Năm 1049, vào
mùa đông tháng 10, vua Lý Thái Tông chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên
tòa sen, dắt vua lên tòa. Các bầy tôi cho đó là điềm chẳng lành, nhà sư Thiền
Tuệ khuyên vua dựng chùa như trong giấc mơ. Vua bèn cho xây dựng chùa,
dựng cột đá ở giữa ao, trên đầu cột làm tòa sen của Phật, các nhà sư sẽ niệm
chung quanh tụng kinh cầu cho vua sống lâu, vì vậy chùa được đặt tên là Diên
Hựu. [9] Cây cột đá dựng chùa Một Cột có tài liệu nói cao tới 10 trượng. Như
vậy, độ cao của cây cột đủ chạm bông sen nghìn cánh ở đầu cột, điều này cho
thấy tòa điện Phật ở trên đầu cột cũng phải rất to lớn và cân xứng. Tổng thể
kiến trúc vươn cao lên vài chụp mét như một cây tháp. Có ý kiến lấy bình đồ
của Chùa Một Cột so với tháp Phật giáo Mật Tông, nhận ra nhiều điểm tương
đồng và coi chùa Một Cột là kiến trúc tháp Phật giáo. [10]

Chùa Một cột thời Lý được một số nhà nghiên cứu gọi là kiến trúc Việt Nam.
Tầm vóc của Chùa Một Cột cho thấy tay nghề của những người thợ mộc nếu
không có một trình độ điêu luyện thì không sao mà thực hiện được.

5. Kết luận
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Theo nhà nghiên cứu Chu Quang Trứ thì chùa thời Lý về cơ bản được chia thành
ba kiểu:

- Trước hết là kiểu chùa được dựng trên cây cột - trụ, kiểu kiến trúc này phát
triển về chiều cao theo kiến trúc tháp.

- Loại thứ hai là chùa kiến trúc được nhấn mạnh theo trục chính như chùa Dạm,
Phật Tích. Hai ngôi chùa này đều được xây ở sườn núi, dựa vào thế núi mà trườn
lên theo các bậc cấp nền, có 3 hoặc 4 tầng nền, với chiều rộng của bề mặt hơn
60m và chạy sâu vào hơn 100m. Các tầng nền được kè giữ khỏi xô đất xuống
bằng những dãy tường đá 2 hoặc 3 lớp xây bậc cấp và hơi ngả vào rất vững
chãi. Đây là các chùa rải rác ở các địa phương xa, vừa là nơi thờ Phật để cầu
phúc cho hoàng gia, vừa là hành cung để vua nghỉ ngơi mỗi khi vi hành qua
đây. Ngoài các ngôi chùa kể trên loại chùa này về kiến trúc còn có các ngôi
chùa nổi lên là những cây tháp uy nghi như: Tường Long (Đồ Sơn), Chương Sơn
(Nam Định), Đọi (Hà Nam). Kiến trúc chùa Tháp thời Lý to lớn, lại được xây dựng
ở những vị trí ngoạn mục, gắn với thiên nhiên tạo thành cả một phong cảnh
kiến trúc hoàn chỉnh có núi, có sông, có cây cối, nhà cửa.

- Loại chùa thứ ba, là các ngôi chùa có quy mô nhỏ hơn các chùa tháp, đồng
thời là hành cung ở các chùa như Phật Tích và Chùa Dạm. Các chùa này có khi
xây trên lưng chừng núi chỉ có một lớp nền như chùa Vĩnh Phúc, Chùa Tĩnh Lự
(Bắc Ninh), có khi xây giữa đồng ruộng như chùa Hương Lãng (Hưng Yên). [11]

Thời Lý, những nơi núi cao thì chùa chỉ dựng ở nơi lưng chừng (như các chùa
Phật Tích, Dạm); những nơi núi thấp thì có thể xây ở trên đỉnh (Tường Long,
Đọi); những nơi không có núi thì xây trên gò bãi (Chùa Hương Lãng). Tuy chùa
không xây xát nhà dân, nhưng vẫn gắn với làng mạc và làm chỗ sinh hoạt cho
cả một cộng đồng cư dân nông nghiệp. Nó thanh tịnh mà ấm cúng. Lợi dụng đại
thế cao của núi đồi hay gò bãi, chùa tháp lại thường gần sông, nếu xa sông thì
đào ngòi từ sông dẫn đến cửa chùa, tiện cho giao thông, nhất là những cuộc
trẩy hội của triều đình. Cảnh đẹp sơn thủy hữu tình đã được các người thợ tài
hoa xây dựng thời Lý khám phá và triệt để lợi dụng để tôn cái đẹp của kiến trúc
lên vị trí xứng đáng. [12]

Có lẽ, trong số hàng ngàn chùa dựng thời Lý, ngoài một số chùa lớn được sử
sách nhắc đến chắc hẳn còn nhiều chùa nhỏ ẩn khuất trong núi rừng, thôn xóm
mà ít được nhắc đến. Qua đây, chúng ta thấy được thời Lý đã có một nền kiến
trúc rực rỡ, với những dấu tích hiện còn, kiến trúc thời Lý có giá trị nghệ thuật
gồm cả những kiến trúc dành riêng cho triều đình và kiến trúc tôn giáo nhưng
nổi trội nhất là kiến trúc chùa tháp. Chùa thời Lý là kiến trúc Phật giáo sớm nhất
hiện còn dấu vết trên mặt đất và trong thư tịch. Nó khẳng định một giá trị nghệ
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thuật dân tộc đặc sắc của Việt Nam và cũng là của thời đại, xứng đáng mở đầu
cho nền văn minh Đại Việt, là bằng cứ lao động sáng tạo của một dân tộc có
trình độ thẩm mỹ cao.  Tiếc là thời gian trôi qua, chiến tranh đã làm cho phần
lớn những công trình kiến trúc bị mai một, hủy hoại, ít để lại dấu vết.

ThS. Lê Tuấn Dũng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm khoa học xã hội
Việt Nam Tham luận Hội thảo khoa học: Kiến trúc Phật giáo Việt Nam – thống
nhất trong đa dạng, ngày 15/4/2023 tại hội trường Bảo tàng Lịch sử quốc gia
(Hà Nội) ***
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